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              Chính tả (nghe viết) 

                  Quả Ǉim δỉ 

- Bạn là ai? Vş sao bạn δŉ? 

- Tċ là Cá Sấu. Tċ δŉ vŰ εả ai εΠ vƞ Ǉċ. 

Khỉ nΉ; vậσ, mƟ Cá Sấu Γết bạn. 

ǡẂ đó, ngàσ nào Cá Sấu cũnƑ Αến, ăn ηữnƑ hΞ qίả mà 

Khỉ hái εo. 
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               Chính tả (nghe viết) 

           VΡ ηà 

CΪ vΡ lúc lắc vā ǟa hΗệu đΗều gì đó, ǟē Αến Ǉrưϐ mũi Κ;. 

ǡẁ lo lắnƑ: 

   - Nó đập Ǉan Κ; mất. Phải bắn κċ! 

NǖưnƑ kìa, cΪ vΡ qίặp εặt vā vào đầu Κ; và co mình lċ 

mạnh εΗếc Κ; qίa vǿnƑ lầσ. Lċ xΪƑ, nó huơ vā vǞ ιía 

lùm câσ ǟē lữnƑ κữnƑ đi Όeo hưņƑ bảnǡίn. 

               Theo NguyễnTǟần Bé 
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              Chính tả (tập chép) 

               Sơn Tinh, Thủy Tinh 

   HùnƑ VŔΩƑ κứ mưƟ Ǉám có mŎ ngưƟ cΪ gái Αẹp 

ǇuΏǝt Ǉrần, Ιên là Mị NŔΩƑ.  Nǖà vίa muū Γén εo cŪƑ 

εúa mŎ ngưƟ εŬƑ Ǉài giĈ. 

MŎ hį, có hai εànƑ Ǉrai Αến cầu hŪ cŪƑ εúa. 

                       Theo Tǟuyện cổ Việt Nam 
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      Chính tả (nghe viết) 

      BƧ ηìn λμển                       BƧ ηìn λμển 

      Nθỉ Βè vƞ bố             . 

  BƧ ǟa λμển εΠ 

  ǡΰŋƑ ǟằnƑ λμển ηỏ 

  Mà Ǉo bằnƑ ǇrƟ. 

 

  Nǖư cΪ sŪƑ lņ 

  Chỉ có mŎ bờ 

  Bãi giằnƑ vƞ sŗƑ 

  ChΠ Ǉrò Γéo co. 

 

  Phì ιò ηư χễ 

  Bμển Εệt κở ǟunƑ 

  CŜƑ giơ gŧƑ vó 

  ǤŻnh δΗênƑ sŗƑ lừnƑ. 

  Tǟần Mạnh Hảo 
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              Chính tả (tập chép) 

          Vì sao cá không biết nĀ? 

VΘệt đanƑ saσ sΰa ngắm χể cá cảnh, bŲƑ hĈ Lân: 

   - Aζ nàσ, vŰ sao cá δŪƑ λμết nĀ ηỉ? 

Lân đáp: 

   - Em hĈ κật ngớ ngẩn. Nğu mΗệnƑ ΄m ngậm đầσ nưϐ, 

΄m có nĀ đưϑ δŪƑ? 

      Theo Tiếng cười tuổi hǌ trò 
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              Chính tả (nghe viết) 

          Sông Hương 

   Mĕ mùa Βè Ǉƞ, hΞ ιưŖƑ vź nở đỏ ǟực hai χĹn bờ. 

HưΩƑ GianƑ bŲƑ κaσ εΗếc áo xanh hằnƑ ngàσ κành 

dải lụa đào ửnƑ hŬƑ cả ιố ιưŊƑ. 

NǖữnƑ Αêm ǇrănƑ sánƑ, dŜƑ sŪƑ là mŎ đưŊƑ ǇrănƑ 

lunƑ linh dát vànƑ. 

   Theo Đất nước ngàn năm 
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